
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TOÁN SỐ 4 

 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Tính nhẩm 

2 x 7 = ….. 

3 x 8 = ….. 

3 x 6 = ….. 

2 x 7 = ….. 

2 x 4 = ….. 

4 x 3 = ….. 

3 x 9 = ….. 

3 x 6 = ….. 

3 x 5 = ….. 

2 x 8 = ….. 

Bài 2: Tính 

3 x 9 – 15 =………….. 

                 = ………….. 

3 x 8 + 25 = ……………                                                                                                             

= ………… 

2 x 9 + 35 =……………. 

               =……………. 

2 x 7 + 16  =………… 

                = …………. 

3 x 6 – 12 =…………….. 

                 =………… 

 3 x 9 – 18  = ………… 

                  = ………….. 

Bài 3: Số? 

2 x       = 8 

3 x       = 30 

3 x       = 18 

3 x       = 24 

2 x        = 18 

3 x        = 21 

2 x        = 14 

2 x        = 12 

Bài 4: Mỗi con gà có 2 cái chân. Hỏi 8 con gà có bao nhiêu cái chân? 

Tóm tắt                                                                 Bài giải 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Bài 5: Mỗi túi gạo 3 kg gạo. Hỏi 7 túi gạo như thế có bao nhiêu ki- lô – gam gạo? 

Tóm tắt                                                                 Bài giải 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

  



Bài 6*:Tính nhanh: 

            3 x 3 + 3 x 5 + 3 x 2                               2 x 3 + 2 x 4 + 2 x2 

           ………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………........................................... 

Bài 7:Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a. 8; 10; 12; ….. ; ….. ; ….. ; 20.                       c. 20; 18; 16; ….. ; ….. ; ….. ; 

b. 12; 15; 18; ….. ; ….. ; ….. ; 30                       d. 30; 27; 24; ….. ; ….. ; ….. ; 

 

  



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TOÁN SỐ 5 

 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I.Trắc nghiệm: 

Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Tổng của 4 + 4 + 4 +4 +4 được viết dưới dạng tích là: 

A. 4 x 5                                     B. 5 x 4                             C.4 x 4 

Câu 2: Trong phép nhân 18 = 3 x 6 ; 18 được gọi là: 

A. Thừa số                                     B.   Tích                            C.  Số hạng 

Câu 3: Tích của 4 và 9 là: 

A. 13                                               B.   32                              C.  36 

Câu 4: Cho dãy tính sau: 15 – 5 x 2 = ……….Kết quả của dãy tính  là: 

A. 20                                     B. 5                             C.12 

Câu 5: Mỗi chiếc ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 8 xe ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe? 

A.12 bánh xe                                B. 24 bánh xe                        C.32 bánh xe 

Câu 6: Hình vẽ bên có: 

 

 

 

 

          Có: ……... hình tam giác                                                Có: ……… hình tứ giác 

II.Tự luận 

Bài 1: Tính nhẩm: 

2 x 5 = ….                         3 x 5 = ……                        4 x 5 = …… 

2 x 8 = ….                         3 x 8 = ……                        4 x 8 = ……. 

2 x 4 = ….                         3 x 4 = …..                          4 x 4 = …… 



2 x 9 = ….                         3 x 9 = ….                           4 x 9 =……. 

2 x 6 = ….                         3 x 6 =…..                           4 x 6 =…… 

2 x 3 =…..                         3 x 3 =….                            4 x 7 =….. 

Bài 2 : Tính  

3 x 4 + 15 =  ................................... 36 – 5 x 6=  .....................................................  

2 x 8 – 7 =  .....................................       42 + 2 x 4 =  ..............................................  

4 cm x 9 + 24 cm = ........................       90 kg – 4 kg x 7 = .....................................  

Bài 3 . Không tính kết quả, hãy điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào chỗ chấm :  

4 x 3 …….. 4 + 4 +4 +4                                   2 x 5 ………2 + 2 + 2 

5 + 5 + 5…… 5 x 3                                          3 x 2 ………3 + 3 + 3 + 3 

 

Bài 4 : Giải bài toán theo sau : 

Mỗi con trâu có 4 cái chân. Hỏi 7 con trâu có bao nhiêu cái chân ? 

Tóm tắt                                                                          Bài giải 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Bài 5 : Tính nhanh : 

a .45 – 40 + 35 – 30 + 25 – 20 + 15 – 10 + 5 – 0 =  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...................................………… 

 

 



b. 3 x 4 + 3 x 5 -  3 x 8 + 3 x 9 = 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..................................……………… 

Bài 6: Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 6 , còn tích của chúng bằng 27. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..............................................………… 

 

 

  



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TOÁN SỐ 6 

 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Tính nhẩm 

2 x 7 = ….. 

3 x 8 = ….. 

4 x 6 = ….. 

5 x 7 = ….. 

2 x 4 = ….. 

4 x 3 = ….. 

5 x 9 = ….. 

3 x 6 = ….. 

3 x 5 = ….. 

2 x 8 = ….. 

Bài 2: Tính 

3 x 9 – 15 = 4 x 9 + 35 = 5 x 6 – 22 = 

Bài 3: Số? 

2 x        = 8 

5 x        = 40 

4 x       = 36 

3 x       = 24 

5 x        = 25 

4 x       = 24 

3 x       = 21 

2 x        = 12 

Bài 4*: Lan đếm được 9 con bò. Hỏi đàn bòđó có bao nhiêu chân? Số chân bò nhiều 

hơn số chân gà là 16 cái.Đố em Lan sẽ đếm được bao nhiêu con gà? 

Bài 5*:Tính nhanh: 

3 x 4 + 3 x 5 -  3 x 8 + 3 x 9  

Bài 6:Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a. 12; 16; 20; ….. ; ….. ; ….. ;                        c. 32; 28; 24; ….. ; ….. ; ….. ; 

b. 20; 25; 30; ….. ; ….. ; ….. ;                        d. 30; 27; 24; ….. ; ….. ; ….. ; 

Bài 7:  

 

 

 

 

 

Có: ….. hình vuông 

 

 

 

 

               Có: ….. hình tam giác 

               Có: ….. đoạn thẳng 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 4 

 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Đọc một cuốn truyện con thích nhất. 

Luyện viết khoảng 10 dòng con tự chọn trong cuốn truyện vừa đọc. 

Bài 2: Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho mỗi câu hỏi dưới đây 

a. Ngày mai, em về quê thăm ông bà. 

 ..................................................................................................................................  

b. Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực. 

 ..................................................................................................................................  

c. Cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê-đê, Mơ-nông lại tưng bừng mở hội đua voi. 

 ..................................................................................................................................  

d. Chúng em tựu trường vào cuối tháng tám. 

 ..................................................................................................................................  

 

 Bài 3 : Tập làm văn:Viết đoạn văn ngắn ( 4 đến 5 câu) kể về mùa hè trong năm. 

Gợi ý: 

a ) Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?                 

b ) Mặt trời mùa hè như thế nào? 

c ) Cây trái trong vườn như thế nào? 

d ) Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè? 

e) Tình cảm của em đối với mùa hè? 

 

 

  



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 5 

 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Đọc thầm bài                      QUẢ SỒI 

    Nằm dưới đất, ngước nhìn những cành cao trên Cây Sồi già, quả Sồi non ao ước: 

“Giá mình được nằm trên những cành cây cao kia mà tắm nắng, ngắm sông, ngắm 

rừng thì sung sướng biết bao! Ở dưới này ẩm thấp lại chẳng nhìn thấy gì cả.” 

Thế rồi, quả Sồi liền gọi Cây Sồi:  

- Bác ơi, bác mang cháu lên cành cao kia với! 

    Cây Sồi trả lời: 

- Chính bác cũng mọc lên từ đất. Cháu hãy tự mọc rễ nhanh lên, rồi cháu cũng sẽ 

trở thành một cây cao như bác. 

Bài 2: Dựa theo nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng: 

1. Quả Sồi non nằm ở đâu? 

a. Nằm dưới đất 

b. Nằm trên Cây Sồi già 

c. Nằm trên những cành cao 

2. Quả Sồi non ao ước điều gì? 

a. Nằm trên cao để tắm nắng        

b. Được ngắm sông, ngắm rừng         

c. Cả 2 ý trên 

3. Quả Sồi đề nghị cây Sồi điều gì? 

a. Giúp nó mau trở thành cây sồi già                   

b. Mang nó lên cành cao 

4. Câu chuyện khuyên em điều gì? 

a. Cần học tập kinh nghiệm người khác           

b. Hãy tự vươn lên bằng chính sức lực của mình 

c. Cần vươn lên bằng sự giúp đỡ của người khác 



5. Bộ phận gạch chân trong câu: “Quả Sồi nghĩ nó sẽ sung sướng vô cùng nếu 

đượcở trên cành cao.” trả lời cho câu hỏi nào? 

a. Khi nào? 

b. Ở đâu? 

c. Như thế nào? 

Bài 3: Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong mỗi câu sau 

a. Cá heo giống tính trẻ em rất thích nô đùa. 

b. Đàn cá bơi trước mũi tàu như kẻ dẫn đường quyến luyến không muốn chia tay. 

c. Anh Hoàng luôn nhường nhịn chiều chuộng bé Hà. 

d. Vào buổi sáng trước khi đi học em quét sân tưới hoa. 

Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau 

a. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe được nữa. 

 ..................................................................................................................................  

b. Một ngày nắng đẹp, Khỉ mải mê leo trèo trên hàng dừa ven sông. 

 ..................................................................................................................................  

c. Gà Rừng và Chồn cuống quýt nấp vào một cái hang. 

 ..................................................................................................................................  

3. Từ nào trái nghĩa với từ lười biếng? 

a.      Lười nhác 

b.      Nhanh nhẹn 

c.       Chăm chỉ 

4. Bộ phận gạch chân trong câu: “Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng.” trả 

lời cho câu hỏi nào? 

a.      Là gì? 

b.      Làm gì? 

c.      Như thế nào? 

5. Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào, đặt câu hỏi cho bộ phận đó 

Đêm khuya, thóc gạo rủ nhau bỏ cả vào rừng. 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 6 

 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

1- Luyện đọc 1 cuốn truyện 

2- Luyện viết 2 khổ thơ hoặc 1 đoạn văn xuôi gồm 10 câu vào vở luyện 

3- Điền âm hoặc vần: 

a- c hay k:  

   - …….ái ……éo 

                 -…….on ……á 

           b- anh hay inh: 

-th………sắt 

- cái k…….. 

           c- ch hay tr: 

-con …….âu 

- ……..âu …….ấu 

4- Tìm từ: 

a- Tìm 5 từ chỉ sự vật: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………................................................…… 

b- Tìm 5 từ chỉ hoạt động, trạng thái: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c- Tìm 5 từ chỉ đặc điểm, hình dạng, kích thước: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5-Gạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào? Bao giờ? 

-Ngày mai, em đi học. 

-Em được nghỉ hè vào đầu tháng 6. 

             -Cuối thu, lá vàng rụng đầy sân trường. 

-Hồi 3 tuổi, em đã được đi tắm biển Cửa Lò. 


